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STT Ngày sinh Nữ Dân tộc Nơi sinh Địa chỉ
Lớp

cũ

Lớp 

mới

1 Hà Xuân Anh 19/03/2008 Kinh TP.HCM 12/8đg BÌnh Thung,Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương 7/3 8/4

2 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 02/09/2008 x Kinh Thanh Hóa 64/2, 2, Phường Linh Xuân, Tp.Thủ Đức 7/7 8/4

3 Huỳnh Hải Âu 05/11/2008 x Kinh TP.HCM 266/19, 3, Phường Linh Xuân, Tp.Thủ Đức 7/9 8/4

4 Lê Văn Bil 16/10/2008 Kinh Tp.HCM 7/1 8/4

5 Trần Quỳnh Chi 12/03/2008 x Kinh TP.HCM 204 đg 8,,tổ 17,kp3, Phường Linh Xuân, Tp.Thủ Đức 7/3 8/4

6 Nguyễn Quốc Dũng 24/01/2008 Kinh TP.HCM 522/11 QL 1K, tổ 9, 1, Phường Linh Xuân, Tp.Thủ Đức 7/2 8/4

7 Võ Minh Đức 19/11/2008 Kinh Sóc Trăng 5/8, 2, Phường Linh Xuân, Tp.Thủ Đức 7/9 8/4

8 Nguyễn Ngọc Gia Hân 30/08/2008 x Kinh TP.HCM Linh Xuân, Thủ Đức, Tp.HCM, Phường Linh Xuân, Tp.Thủ Đức 7/5 8/4

9 Trịnh Gia Hân 15/01/2008 x Kinh Sóc Trăng 99 đường 1, KP2, Linh Xuân, Thủ Đức 7/8 8/4

10 Lê Thanh Hoài 13/02/2008 Kinh TP.HCM KP3, Linh Xuân, Thủ Đức 7/5 8/4

11 Phùng Khánh Hưng 16/04/2008 Kinh TP.HCM 115/17/25, tổ 16, đg 5, 2, Phường Linh Xuân, Tp.Thủ Đức 7/6 8/4

12 Trần Văn Kiệt 27/01/2007 Kinh Đồng Tháp 30/6, K,đường 6,KP3, Linh Xuân, Thủ Đức 7/8 8/4

13 Dương Ngọc Thiên Kim 26/04/2008 x Kinh TP.HCM 30/8 đường 10 tổ 12 kp3, Phường Linh Xuân, Tp.Thủ Đức 7/4 8/4

14 Dương Nguyễn Khánh 11/03/2008 Kinh TP.HCM 6 đường 14, tổ 3, 3, Phường Linh Xuân, Tp.Thủ Đức 7/2 8/4

15 Nguyễn Hương Lan 21/04/2008 x Kinh TP.HCM 30/3, đường5, 3, Phường Linh Xuân, Tp.Thủ Đức 7/2 8/4

16 Lê Thị Phương Linh 03/02/2008 x Kinh Thanh Hóa 130/219 đường 8, tổ 13, 3, Phường Linh Xuân, Tp.Thủ Đức 7/2 8/4

17 Nguyễn Hùng Mạnh 23/03/2008 Kinh Cần Thơ 86/17/1 QL1K, KP3, Linh Xuân, Thủ Đức 7/10 8/4

18 Nguyễn Thảo My 14/07/2008 x Kinh Tp.HCM 519/6 QL1A tổ 1 kp3, Phường Linh Xuân, Tp.Thủ Đức 7/1 8/4

19 Hồ Thị Diễm My 23/01/2008 x Kinh Tp.HCM 04 QL1K, KP2, Linh Xuân, Thủ Đức 7/10 8/4

20 Trần Phương Nghi 10/12/2008 x Kinh Tp.HCM 74/14 đg 6 kp 3, Phường Linh Xuân, Tp.Thủ Đức 7/1 8/4

21 Đặng Trần Phi Nguyên 14/03/2008 Kinh TP.HCM 37, 2, Phường Linh Xuân, Tp.Thủ Đức 7/7 8/4

22 Dương Thị Mỹ Phượng 30/06/2008 x Kinh TP.HCM 16 đg 10, too3 12,kp 3, Phường Linh Xuân, Tp.Thủ Đức 7/3 8/4

23 Nguyễn Thành Tài 03/05/2007 Kinh TP.HCM 7/6 8/4

24 Huỳnh Nhật Tân 16/06/2008 Chăm Tp.HCM 88/10 QL1K, KP3, Linh Xuân, Thủ Đức 7/10 8/4

25 Trần Trần Hữu Tiền 19/06/2008 Kinh Đồng Tháp Linh Xuân, Thủ Đức, Tp.HCM 7/5 8/4

26 Trần Minh Tuấn 30/07/2007 Kinh Tp.HCM 29 đường 1, tổ 3, KP2, Linh Xuân, Thủ Đức 8/2 8/4

27 Trần Văn Tường 17/11/2008 Kinh Đồng Tháp 161/6/1Ql 1A, Phường Linh Xuân, Tp.Thủ Đức 7/6 8/4

28 Ngô Lê Phương Thảo 20/10/2008 x Kinh TP.HCM 65/68/13/12, 2, Phường Linh Xuân, Tp.Thủ Đức 7/9 8/4

29 Nguyễn Ngọc Thiên Thi 18/08/2008 x Kinh TP.HCM 39/23/5, tổ 13, đg 10, 3, Phường Linh Xuân, Tp.Thủ Đức 7/6 8/4

30 Nguyễn Thị Kiều Thu 20/07/2008 x Kinh TP.HCM 40/50, Kp 3, Phường Linh Xuân, Tp.Thủ Đức 7/7 8/4

31 Nguyễn Thùy Trang 31/01/2008 x Kinh TP.HCM 56/3,đường 3, KP2, Linh Xuân, Thủ Đức 7/8 8/4

32 Đỗ Trương Minh Trí 05/04/2008 Kinh Vũng Tàu 42/8/19/13, 3, Phường Linh Xuân, Tp.Thủ Đức 7/9 8/4

33 Hồ Thanh Trọng 20/04/2008 Kinh TP.HCM 571/2 QL1A tổ 2, kp3, Phường Linh Xuân, Tp.Thủ Đức 7/4 8/4

34 Nguyễn Thanh Trúc 28/11/2008 x Kinh TP.HCM 130/2 đg 8, tổ 3, kp 3, Phường Linh Xuân, Tp.Thủ Đức 7/3 8/4
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